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TÓM TẮT 

Probiotics là một trong những chế phẩm sinh học phổ biến nhất sử dụng để thay thế kháng sinh nhằm mục đích 

phòng bệnh và kích thích sinh trưởng cho vật nuôi. Vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens (B. amyloliquefaciens) được 

biết đến với nhiều đặc tính phù hợp để tạo chế phẩm probiotics bao gồm khả năng đề kháng với nhiệt độ cao, pH 

thấp, muối mật và sản sinh chất kháng khuẩn. Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích phân lập và tuyển chọn 

vi khuẩn B. amyloliquefaciens có khả năng đối kháng với vi khuẩn Salmonella gallinarum gây bệnh thương hàn gà. 

Kết quả nghiên cứu đã phân lập và định danh được 4 chủng vi khuẩn B. amyloliquefaciens từ 100 mẫu phân của gà 

khoẻ mạnh bằng phương pháp nuôi cấy và công nghệ khối phổ MALDI TOF. Tất cả chủng vi khuẩn  

B. amyloliquefaciens phân lập đều không gây dung huyết trên thạch máu và có tính ổn định cao trong môi trường bất 

lợi (pH = 3,0 và muối mật 0,3%) với tỷ lệ sống sót > 80%. Kết quả kiểm tra tính mẫn cảm với kháng sinh cho thấy cả 

4/4 (100%) các chủng B. amyloliquefaciens phân lập đều có khả năng kháng tetracycline và 3/4 (75%) chủng kháng 

erythromycin. Các chủng phân lập cũng thể hiện tính đối kháng cao với vi khuẩn Salmonella gallinarum  

(S. gallinarum) trong điều kiện phòng thí nghiệm, tạo ra vòng vô khuẩn với đường kính >16 mm.  

Từ khóa: Chế phẩm sinh học, kháng kháng sinh, thương hàn gà. 

Isolation and Selection of Bacillus amyloliquefaciens  
Strains Antagonistic Against Salmonella gallinarum 

ABSTRACT 

Probiotics are one of the most popular alternatives to antibiotics for disease prevention and growth promotion in 

livestock. Bacillus amyloliquefaciens (B. amyloliquefaciens) possesses several characteristics suitable for probiotics, 

including resistance to high temperatures, low pH, bile salts, and antagonism against pathogens. This study was 

conducted to isolate and select B. amyloliquefaciens strains antagonistic against Salmonella gallinarum (S. gallinarum), 

which causes Salmonellosis. The result showed that four B. amyloliquefaciens strains were isolated and identified 

from 100 fresh fecal samples of healthy chickens using the culture methods and Matrix-Assisted Laser 

Desorption/Ionization - Time-of-Flight (MALDI-TOF) technology. The isolates were not hemolytic on blood agar and 

exhibited high stability in adverse conditions (pH 3.0 and 0.3% bile salt), with a survival rate greater than 80%. The 

results of the antimicrobial susceptibility test revealed that all 4/4 (100%) of the B. amyloliquefaciens isolates were 

resistant to tetracycline and 3/4 (75%) were resistant to erythromycin. The isolates also exhibited strong antagonism 

against S. gallinarum in vitro, producing inhibition zones with diameters greater > 16 mm.  

Keywords: Probiotics, antimicrobial resistance, salmonellosis. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vi khuèn Salmonella gallinarum có khâ 

nëng gåy bệnh thþĄng hàn trên gà vĆi tỷ lệ míc 

và tỷ lệ chết cao ć gà mọi lĀa tuổi (Rodrigues & 

cs., 2024). Gà míc bệnh thþąng xuçt hiện các 

triệu chĀng nhþ phån lóng, màu tríng có nhiều 

dðch nhæy, phân bết dính hêu môn, khi bệnh 

chuyển nặng gà không đi ngoài đþĉc dén đến 

chþĆng býng, khĆp viêm, sþng to khiến gà đi läi 
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khó khën và giâm sân lþĉng trĀng (Barrow & 

Freitas, 2011). Theo Tổ chĀc Thú y Thế giĆi, 

bệnh thþĄng hàn là một trong nhĂng bệnh gây 

thiệt häi nghiêm trọng đến ngành chën nuôi gia 

cæm trên thế giĆi cæn đþĉc giám sát và kiểm 

soát (OIE, 2023). Thông qua các biện pháp kiểm 

soát và câi thiện điều kiện vệ sinh giết mổ, phæn 

lĆn bệnh thþĄng hàn gà gæn nhþ đã đþĉc loäi 

trÿ ć châu Âu và Bíc Mỹ; nhþng täi châu Phi và 

châu Á, vi khuèn S. gallinarum vén chþa đþĉc 

kiểm soát (Michael & cs., 2001). Đáng chú ý, să 

lây lan vi khuèn S. gallinarum kháng kháng 

sinh dén đến điều trð bệnh thþĄng hàn trć nên 

khò khën hĄn và làm tëng tỷ lệ tā vong ć đàn 

gia cæm (Farahani & cs., 2023). Tÿ đò, thúc đèy 

việc tìm kiếm các biện pháp kiểm soát mĆi để 

chống läi S. gallinarum đa kháng kháng sinh. 

Probiotics đþĉc biết đến là lĉi khuèn có khâ 

nëng câi thiện hệ thống miễn dðch, Āc chế và 

kháng läi các vi khuèn gây bệnh khi đþĉc bổ 

sung vĆi lþĉng vÿa đû (Ismat & cs., 2021). Chế 

phèm sinh học có nguồn gốc tÿ Bacillus đang 

đþĉc sā dýng rộng rãi và là một trong nhĂng 

giâi pháp thay thế kháng sinh đæy hĀa hẹn 

trong chën nuôi nhìm giâm thiểu tình träng 

kháng kháng sinh (Mingmongkolchai & 

Panbangred, 2018). Trong đò,  

B. amyloliquefaciens là một loäi probiotics tiềm 

nëng trong kiểm soát mæm bệnh, câi thiện hiệu 

suçt tëng trþćng và chĀc nëng miễn dðch ć vêt 

nuôi (Aikun & cs., 2019). Nhą khâ nëng sân 

xuçt một số enzyme ngoäi bào, bao gồm  

α-amylase, cellulase và protease giúp tëng 

cþąng khâ nëng tiêu hòa và hçp thu chçt dinh 

dþĈng (Lee & cs., 2008). Bên cänh đò,  

B. amyloliquefaciens sân xuçt các hoät chçt 

kháng khuèn có khâ nëng tiêu diệt vi khuèn 

gây bệnh nhþ axit hĂu cĄ, bacteriocin (Chang & 

cs., 2015; Siahmoshteh & cs., 2017; Afrin & 

Bhuiyan, 2019). Một số nghiên cĀu trþĆc đåy 

cüng đã chî ra B. amyloliquefaciens có khâ nëng 

đối kháng vĆi vi sinh vêt gây bệnh.  

B. amyloliquefaciens thể hiện hoät động đối 

kháng nhiều loäi vi khuèn Gram âm 

(Salmonella Typhi, E. coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Shigella flexineri, Vibrio 

parahemolyticus) và vi khuèn Gram dþĄng 

(Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, 

Enterococcus faecalis); ngoài ra chûng vi khuèn 

này sân xuçt các chçt có hoät tính kháng nçm 

mänh đã đþĉc báo cáo trong nghiên cĀu cûa 

Afrin & Bhuiyan (2019). Theo nghiên cĀu cûa 

Ahmed & cs. (2014), việc bổ sung men vi sinh  

B. amyloliquefaciens vào khèu phæn ën giúp câi 

thiện hiệu suçt tëng trþćng ć gà, Āc chế să phát 

triển cûa nhiều loäi mæm bệnh bao gồm câ vi 

khuèn và nçm (Afrin & Bhuiyan, 2019). Täi 

Việt Nam, nghiên cĀu cûa Lê Lþu PhþĄng Hänh 

& cs. (2021) cüng cho thçy B. amyloliquefaciens 

có khâ nëng đối kháng vĆi các chûng vi khuèn 

gây bệnh gan thên mû và xuçt huyết trên cá 

tra. Nghiên cĀu khác cûa tác giâ Nguyễn Duy 

Linh & cs. (2025) cho thçy vi khuèn  

B. amiloliquefaciens có khâ nëng kháng läi các 

loäi vi khuèn Gram åm nhþ Salmonella 

Typhimurium ATCC 14028, Salmonella 

Enteritidis WHO 2014, E. coli thăc đða có yếu tố 

bám F4, E. coli thăc đða có yếu tố bám 

F18+Stx2e, Samonella Typhimurium thăc đða 

và Samonella Enteritidis thăc đða. 

Mặc dù, trþĆc đåy đã cò nhiều nghiên cĀu 

chĀng minh lĉi ích cûa việc bổ sung  

B. amyloliquefaciens trong chën nuôi và thûy 

sân. Tuy nhiên, theo hiểu biết cûa chúng tôi đến 

nay chþa cò nghiên cĀu báo cáo liên quan đến 

khâ nëng kiểm soát vi khuèn S. gallinarum cûa  

B. amyloliquefaciens. Vì vêy, nghiên cĀu này 

đþĉc tiến hành nhìm mýc đích phån lêp, tuyển 

chọn và đánh giá khâ nëng Āc chế vi khuèn  

S. gallinarum gây bệnh thþĄng hàn gà cûa các 

chûng B. amyloliquefaciens. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Méu nghiên cĀu: Phån gà tþĄi (100 méu) 

đþĉc thu thêp tÿ các träi không sā dýng chế 

phèm vi sinh trong khèu phæn ën trên đða bàn 

thành phố Hà Nội.  

- Môi trþąng nuôi cçy vi khuèn cûa hãng 

Merck, ĐĀc: Tryptone Soya Agar (TSA, 105458), 

Brain Heart Infusion (BHI, 1104930500), 

Mueller Hinton Broth (MHB, 70192). 
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Hóa chçt: Phosphate-Buffered Saline (PBS, 

P4474-500ml, Sigma - Mỹ), Glycerol 

(1040942500, Merck - ĐĀc), HCl (1099730001, 

Merck - ĐĀc), NaOH (106498, Merck - ĐĀc), Bile 

Salt (48305, Merck - ĐĀc), dNTPs - 

deoxynucleoside triphosphate (1708874, Bio-rad, 

Mỹ), Taq polymerase (10342053, Invitrogen - 

Mỹ), Taq Buffer - (NH4)2SO4 (B333, Thermo - 

Mỹ), Sodium EDTA (EB0185, BioBasic - 

Canada), Primer đðnh danh Bacillus, Agarose 

(A9539, Sigma - Mỹ), DNA gel loading dye 

(R0611, Thermo - Mỹ), SalageneTM 100bp DNA 

ladder (TEP100-500, Salagen - Việt Nam), 

Ethidium Bromide (15585-011, Invitrogen - Mỹ), 

Tris-Acetate-EDTA (TAE) (B49, Thermo - Mỹ). 

- Kháng sinh: ampicillin (59349-100MG, 

Merck - ĐĀc), meropenem (PHR1772-500MG, 

Merck - ĐĀc), gentamicin (G1264-1G, Sigma - 

Mỹ), erythromycin (E5389, Sigma - Mỹ), 

tetracycline (T4062-1G, Sigma - Mỹ), 

ciprofloxacin (33434-100MG-R, Merck - ĐĀc), 

clindamycin (C5269-100MG, Merck - ĐĀc), 

trimethoprim (T7883, Sigma - Mỹ), 

sulfamethoxazole (S7507-10G, Merck - ĐĀc), 

chloramphenicol (31667, Sigma - Mỹ). 

- Chûng vi khuèn S. gallinarum đþĉc phân 

lêp và giĂ giống täi phòng nghiên cĀu Vi sinh vêt 

Thú y, Trung tâm Nghiên cĀu Xuçt síc và Đổi 

mĆi sáng täo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

2.2. Địa điểm và thời gian  

- Đða điểm: Méu đþĉc phân tích täi phòng 

nghiên cĀu Vi sinh vêt Thú y, Trung tâm 

Nghiên cĀu Xuçt síc và Đổi mĆi sáng täo, Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam. 

- Thąi gian: tÿ tháng 2 nëm 2023 đến tháng 

7 nëm 2024. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Thu thập mẫu 

Tổng 100 méu phån gà tþĄi (1 méu 

phån/gà) đþĉc thu thêp tÿ 10 trang träi trên đða 

bàn thành phố Hà Nội. Dùng tëm bông vô trùng 

đþa nhẹ nhàng vào khoâng 1-2cm trong lỗ 

huyệt, xoay nhẹ để lçy phân/dðch phân rồi cho 

vào túi. Mỗi méu đþĉc đăng trong túi zip, ký 

hiệu tên riêng, thąi gian, đða điểm lçy méu và 

bâo quân länh ć nhiệt độ 2-8C, vên chuyển về 

phòng thí nghiệm để tiến hành nuôi cçy trong 

vòng 24h. 

2.3.2. Phân lập và định danh vi khuẩn  

B. amyloliquefaciens  

Các méu phån đþĉc đồng nhçt vĆi dung 

dðch đệm PBS theo tỷ lệ 1:9, û ć nhiệt độ 80C 

trong vòng 15 phút. Méu sau û đþĉc ria trên 

môi trþąng thäch TSA, û ć 37C trong 24h. Trên 

môi trþąng TSA, khuèn läc B. amyloliquefaciens 

màu tríng/tríng kem, rìa không đều, bề mặt 

khô và hĄi nhô lên. Chọn nhĂng khuèn läc đặc 

trþng, cçy chuyển sang môi trþąng BHI, û ć 

37C trong 24h và tiến hành nhuộm Gram. Tiếp 

đò, công nghệ khối phổ MALDI TOF đþĉc sā 

dýng để xác đðnh loài B. amyloliquefaciens tÿ 

các chûng vi khuèn phân lêp đþĉc. Cý thể, 

khuèn läc đþĉc phết trên đïa mýc tiêu (MBT 

Biotarget 96). Axit formic 70% (1µl) sau đò đþĉc 

nhó vào vð trí đã phết khuèn läc, để khô tă 

nhiên trþĆc khi tiến hành nhó Matrix (1µl). Đïa 

đþĉc để khô tă nhiên ć nhiệt độ phòng trong 5 

phút trþĆc khi đþa vào hệ thống máy để đðnh 

danh. Điểm giá trð score ≥ 2,0 đþĉc coi là tin cêy 

để xác đðnh đến loài. 

2.3.3. Kiểm tra khâ năng gây dung huyết 

của các chủng B. amyloliquefaciens 

Khâ nëng gåy dung huyết đþĉc thăc hiện 

theo mô tâ bći Ritter & cs. (2018) vĆi một số 

điều chînh, cý thể nhþ sau: các chûng  

B. amyloliquefaciens sau khi tëng sinh trong 

BHI đþĉc ria cçy lên môi trþąng thäch máu 5%, 

û ć 37C trong vòng 24h. Khâ nëng dung huyết 

đþĉc phân loäi bìng cách quan sát các vùng 

xung quanh khuèn läc: có quæng tông màu xanh 

lýc xung quanh khuèn läc (dung huyết α); 

quæng trong suốt, rõ ràng xung quanh khuèn 

läc (dung huyết β) và không có quæng xung 

quanh khuèn läc (dung huyết ). Bacillus cereus 

KCTC 1012 đþĉc sā dýng làm đối chĀng dþĄng 

tính đối vĆi tình träng tan máu. Các chûng 

không có hiện tþĉng dung huyết xây ra trên 

thäch máu (dung huyết ) đþĉc lăa chọn để tiếp 

týc nghiên cĀu. 
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 Bảng 1. Giá trị điểm nhạy cảm giới hạn của Bacillus spp. 

Nhóm kháng sinh Tên kháng sinh Ký hiệu 
Giá trị điểm nhạy cảm giới hạn 

(µg/ml) 

Penicillins ampicillin AMP 0,5 

Carbapenems meropenem MEM 16 

Aminoglycosides gentamicin GEN 16 

Macrolides erythromycin ERY 8 

Tetracyclines tetracycline TET 16 

Fluoroquinolones ciprofloxacin CIP 4 

Lincosamides clindamycin CLI 4 

Folate Pathway Inhibitors trimethoprim-sulfamethoxazole SXT 4/76 

Phenicols chloramphenicol CHL 32 

 

2.3.4. Đánh giá tính ổn định của  

B. amyloliquefaciens 

Tính ổn đðnh cûa B. amyloliquefaciens đþĉc 

thăc hiện dăa trên phþĄng pháp mô tâ bći 

Golnari & cs. (2024) vĆi một số điều chînh: Cçy 

chuyển canh khuèn B. amyloliquefaciens læn 

lþĉt vào môi trþąng PBS đã đþĉc điều chînh  

pH = 3,0 và PBS đã đþĉc bổ sung muối mêt 

0,3%, sau đò û ć 37C trong 3h. TrþĆc và sau û, 

100µl méu đþĉc lçy ra, pha loãng theo cĄ số 10 

vĆi dung dðch đệm PBS. Méu (100µl) ć các độ 

pha loãng thích hĉp đþĉc láng trên thäch TSA, 

û qua đêm ć 37C. Ngày hôm sau, xác đðnh đþĉc 

lþĉng vi khuèn B. amyloliquefaciens trþĆc và 

sau khi û trong 3h ć điều kiện pH = 3,0 và muối 

mêt 0,3%. Tỷ lệ sống sót cûa amyloliquefaciens 

trong các điều kiện kiểm tra đþĉc xác đðnh bìng 

công thĀc sau: 

Tỷ lệ 

sống sót (%) 
= 

Số lþĉng khuèn läc  

sau khi û 3h (CFU/ml) 
× 100 

Số lþĉng khuèn läc  

trþĆc khi û (CFU/ml) 

2.3.5. Xác định khâ năng kháng kháng sinh 

của các chủng B. amyloliquefaciens 

Khâ nëng kháng kháng sinh cûa  

B. amyloliquefaciens đþĉc thăc hiện bìng 

phþĄng pháp pha loãng canh thang để xác đðnh 

nồng độ Āc chế tối thiểu (Minimum Inhibitory 

Concentration - MIC). Kháng sinh lăa chọn sā 

dýng trong thí nghiệm dăa theo hþĆng dén cûa 

Viện Tiêu chuèn Lâm sàng và phòng thí nghiệm 

(CLSI, 2015). 

2.3.6. Đánh giá khâ năng đối kháng với  

S. gallinarum của B. amyloliquefaciens 

Khâ nëng đối kháng cûa  

B. amyloliquefaciens vĆi vi khuèn S. gallinarum 

gây bệnh thþĄng hàn gà đþĉc xác đðnh bìng 

phþĄng pháp khuếch tán giếng thäch dăa trên 

mô tâ cûa Shubham & cs. (2021) vĆi một số điều 

chînh. Các chûng B. amyloliquefaciens đþĉc 

tëng sinh trong môi trþąng BHI, tiến hành ly 

tâm và lọc qua màng 0,22µm để thu dðch nổi 

CFS (Cell Free Supernatant) chĀa chçt kháng 

khuèn. Canh khuèn S. gallinarum đþĉc trộn vĆi 

thäch mềm BHI và phû lên bề mặt đïa chĀa 

TSA, sau đò täo giếng (5mm), cho 100µl CFS 

vào tÿng giếng, đïa đþĉc û 37C/18h. Đánh giá 

khâ nëng đối kháng dăa trên đþąng kính vòng 

vô khuèn: < 6mm (không täo vòng vô khuèn): 

âm tính, 6-10mm: đối kháng yếu, 11-16mm: đối 

kháng trung bình, > 16mm: đối kháng mänh 

(Jini & cs., 2011). 

2.3.7. Xử lý số liệu 

Số liệu đþĉc tổng hĉp, tính toán và vẽ đồ thð 

trong phæn mềm Microsoft Office Excel 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Phân lập vi khuẩn B. amyloliquefaciens  

Trong nghiên cĀu này, tổng cộng 4 chûng vi 

khuèn B. amyloliquefaciens đþĉc phân lêp tÿ 

100 méu phân gà. Các chûng  

B. amyloliquefaciens phân lêp đþĉc có khuèn 

läc tríng/tríng kem, rìa không đều, bề mặt khô 
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và hĄi nhô lên nhþ túp lều trên TSA; bít màu 

tím, hình que (Hình 1). Kết quâ giám đðnh chi 

và loài bìng công nghệ khối phổ MALDITOF 

cho thçy các chûng phân lêp thuộc loài  

B. amyloliquefaciens. Đåy là nghiên cĀu đæu 

tiên công bố các chûng B. amyloliquefaciens 

phân lêp đþĉc tÿ phân gà. 

Bacillus có mặt ć khíp nĄi trong tă nhiên 

và có thể phân lêp tÿ nhiều môi trþąng sinh 

thái khác nhau nhþng các chûng Bacillus spp. 

có tiềm nëng thþąng đþĉc tìm thçy trong đçt, 

phån động vêt và các sân phèm tÿ sĂa. Kết quâ 

nghiên cĀu cûa chúng tôi phân lêp đþĉc 4 chûng 

vi khuèn B. amyloliquefaciens tÿ 100 méu phân 

gà, tỷ lệ này thçp hĄn so vĆi một số nghiên cĀu 

công bố trþĆc đåy. Nghiên cĀu cûa Golnari &  

cs. (2024) báo cáo rìng 5 chûng  

B. amyloliquefaciens đã đþĉc phân lêp tÿ 54 méu 

đçt, phân và các sân phèm tÿ sĂa. Một số báo cáo 

chĀng minh B. amyloliquefaciens đþĉc phân lêp 

tÿ đçt có khâ nëng Āc chế nhiều loäi mæm bệnh, 

bao gồm câ vi khuèn Gram åm và Gram dþĄng 

(Afrin & Bhuiyan, 2023; Boottanun & cs., 2017). 

Một nghiên cĀu khác täi Bangladesh cho biết 

trong tổng số 180 méu sĂa, trĀng, phån đã phån 

lêp đþĉc 218 chûng Bacillus spp. trong đò cò 112 

chûng B. cereus, 49 chûng Bacillus subtilis, 20 

chûng B. amyloliquefaciens, 13 chûng  

B. licheniformis, 11 chûng B. thuringiensis, 8 

chûng B. megaterium và 5 chûng B. coagulans 

(Haque & cs., 2022). 

3.2. Kiểm tra khả năng gây dung huyết  

của các chủng B. amyloliquefaciens phân 

lập được 

Khâ nëng dung huyết đþĉc coi là yếu tố độc 

lăc và là một trong các thā nghiệm đánh giá 

mĀc độ an toàn cĄ bân để sàng lọc một chûng lĉi 

khuèn trþĆc khi tiến hành khâo sát các đặc tính 

probiotics khác. Dăa theo CĄ quan An toàn 

Thăc phèm châu Âu (European Food Safety 

Authority; EFSA), khâ nëng dung huyết đþĉc 

khuyến cáo là thā nghiệm bít buộc để đâm bâo 

rìng chûng vi khuèn không có khâ nëng gåy độc 

ngay câ khi chúng đþĉc công nhên GRAS 

(Generally Recognized as Safe) hay QPS 

(Qualified Presumption of Safety) (EFSA, 2014).

   

(A) (B) 

Hình 1. (A) Khuẩn lạc B. amyloliquefaciens trên môi trường TSA,  

(B) Hình thái vi khuẩn B. amyloliquefaciens dưới vật kính dầu 100x 

Bảng 2. Khả năng gây dung huyết  

của các chủng B. amyloliquefaciens phân lập được 

Ký hiệu tên chủng Dung huyết α  Dung huyết β Dung huyết  

BA1 - - + 

BA2 - - + 

BA3 - - + 

BA4 - - + 
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Trong nghiên cĀu này, khâ nëng dung huyết 

cûa các chûng B. amyloliquefaciens đþĉc đánh 

giá và phân loäi dăa trên să ly giâi hồng cæu ć 

môi trþąng thäch máu xung quanh khuèn läc. 

Dung huyết däng α và  đþĉc coi là an toàn và β 

đþĉc coi là có häi. Kết quâ kiểm tra cho thçy, tçt 

câ các chûng B. amyloliquefaciens không gây 

dung huyết β và đþĉc xác đðnh an toàn. TþĄng 

đồng vĆi các nghiên cĀu trþĆc đåy cho rìng  

B. amyloliquefaciens không gây dung huyết, 

không sân sinh độc tố (Nguyen & cs., 2024).  

3.3. Đánh giá tính ổn định của các chủng  

B. amyloliquefaciens phân lập được trong 

môi trường pH axit và muối mật 

Một trong nhĂng đặc tính quan trọng và 

cæn thiết trong việc lăa chọn các chûng vi khuèn 

sân xuçt chế phèm probiotics là khâ nëng sống 

sót cûa vi khuèn dþĆi tác dýng cûa pH axit và 

muối mêt ć đþąng tiêu hóa. Khâ nëng chðu axit 

cûa lĉi khuèn không chî quan trọng đối vĆi việc 

tồn täi trong dä dày mà cñn là tiêu chí để Āng 

dýng sân xuçt và bâo quân thăc phèm lên men. 

Khâ nëng chðu muối mêt là điều kiện tiên quyết 

để vi khuèn cþ trú, phát triển và cân bìng hệ vi 

sinh đþąng ruột ć vêt chû (Shehata & cs. 2016). 

Trong thí nghiệm này, tçt câ các chûng đều có 

khâ nëng sống sòt trong môi trþąng pH 3,0 và 

muối mêt 0,3% sau 3 gią û. Trong môi trþąng 

pH 3,0 tỷ lệ sống sót cûa các chûng  

B. amyloliquefaciens dao động tÿ 80,85-89,39%. 

Ở môi trþąng có nồng độ muối mêt 0,3%, tỷ lệ 

các chûng sống sòt dao động tÿ 80,00-90,91%. 

Dăa trên kết quâ thā nghiệm, chûng BA3 cho 

thçy mĀc độ ổn đðnh cao nhçt trong môi trþąng 

pH 3,0 vĆi tỷ lệ sống sót là 89,39%. Trong khi 

đò, chûng BA4 có sĀc đề kháng cao nhçt trong 

môi trþąng muối mêt 0,3% vĆi tỷ lệ sống sót là 

90,91%. Tỷ lệ sống sót cûa các chûng  

B. amyloliquefaciens phân lêp đþĉc thể hiện chi 

tiết täi hình 2. 

Kết quâ nghiên cĀu tþĄng đồng vĆi các báo 

cáo trþĆc đåy cho thçy các chûng  

B. amyloliquefaciens có sĀc đề kháng cao cûa 

vĆi điều kiện đþąng tiêu hóa. Zulkhairi & cs. 

(2019) đã báo cáo rìng tỷ lệ sống sót cûa các tế 

bào B. amyloliquefaciens HTI-19 trên 85% sau 

khi tiếp xúc vĆi điều kiện axit 3,0 và muối mêt 

0,3% trong 3 gią. Nghiên cĀu cûa Lu & cs. 

(2023) cho thçy chûng B. amyloliquefaciens 

LPB-18 có sĀc đề kháng cao vĆi môi trþąng pH 

3,0 và muối mêt 0,3% vĆi tỷ lệ sống sót læn lþĉt 

là 93,84 ± 0,61% và 92,65 ± 0,27%. Mặt khác, 

theo báo cáo cûa Du & cs. (2022), nồng độ muối 

mêt cao và pH axit ânh hþćng đến să tồn täi cûa 

B. amyloliquefaciens, số lþĉng tế bào cò xu hþĆng 

giâm trong thąi gian thā nghiệm vào khoâng 50% 

ć môi trþąng pH 2 và muối mêt 0,6%.  

3.4. Khả năng kháng kháng sinh của các 

chủng B. amyloliquefaciens phân lập được 

Kết quâ kiểm tra khâ nëng kháng kháng 

sinh cûa B. amyloliquefaciens đþĉc tổng hĉp ć 

bâng 3. 

 

Hình 2. Kết quả đánh giá sức đề kháng của các chủng B. amyloliquefaciens phân lập được 



Phân lập và tuyển chọn các chủng Bacillus amyloliquefaciens có khả năng đối kháng với vi khuẩn Salmonella gallinarum 

66 

 Bảng 3. Kết quả kiểm tra khả năng kháng kháng sinh  

của các chủng B. amyloliquefaciens phân lập (n = 4) 

Nhóm kháng sinh Tên kháng sinh Ký hiệu Số chủng kháng (tỷ lệ %) 

Penicillins ampicillin AMP 0 

Carbapenems meropenem MEM 0 

Aminoglycosides gentamicin GEN 0 

Macrolides erythromycin ERY 3 (75) 

Tetracyclines tetracycline TET 4 (100) 

Fluoroquinolones ciprofloxacin CIP 0 

Lincosamides clindamycin CLI 0 

Folate Pathway Inhibitors trimethoprim-sulfamethoxazole SXT 0 

Phenicols chloramphenicol CHL 0 

 

Kết quâ kiểm tra cho thçy câ 4 chûng  

B. amyloliquefaciens đều có khâ nëng kháng 

tetracycline và 3/4 chûng kháng erythromycin. 

Kết quâ nghiên cĀu có phæn tþĄng đồng vĆi một 

số báo cáo trþĆc đåy. Theo nghiên cĀu cûa Du & 

cs. (2022), chûng vi khuèn B. amyloliquefaciens 

đþĉc phân lêp tÿ lĉn Tây Täng kháng 

tetracycline. Kết quâ nghiên cĀu cûa Golnari & 

cs. (2024) cho thçy các chûng B. subtilis đþĉc 

phân lêp tÿ phån động vêt và các chế phèm tÿ 

sĂa có khâ nëng kháng kháng sinh 

streptomycin và tetracycline. Ngþĉc läi, nghiên 

cĀu cûa Nguyen & cs. (2024) cho thçy chûng  

B. amyloliquefaciens nhäy câm vĆi tçt câ kháng 

sinh trong thā nghiệm, bao gồm nhóm Āc chế 

tổng hĉp thành tế bào (kanamycin và 

cefotaxime) và nhóm Āc chế tổng hĉp protein 

(chloramphenicol, erythromycin, streptomycin 

và gentamicin). 

Trong điều trð, chế phèm sinh học có thể 

đþĉc sā dýng đồng thąi vĆi kháng sinh để hỗ 

trĉ và nâng cao hiệu quâ điều trð. Kháng sinh 

có vai trò Āc chế và tiêu diệt mæm bệnh, tuy 

nhiên có thể gây ânh hþćng đến hệ vi sinh vêt 

trong đþąng ruột bao gồm câ lĉi khuèn. Vì vêy, 

để có thể phát huy tối đa hiệu quâ, lĉi khuèn 

cæn có khâ nëng kháng kháng sinh để không bð 

ânh hþćng và có thể tiếp týc phát triển, duy trì 

và thiết lêp läi cân bìng cho hệ vi sinh vêt 

đþąng tiêu hóa trong và sau quá trình điều trð. 

Chính vì vêy, EFSA đã đề xuçt việc kiểm tra 

tính mén câm vĆi kháng sinh cûa các chûng 

Bacillus trþĆc khi đþa vào sân xuçt chế phèm 

sinh học (EFSA, 2012).  

3.5. Khả năng đối kháng với vi khuẩn  

S. gallinarum của các chủng  

B. amyloliquefaciens phân lập được 

B. amyloliquefaciens đþĉc sā dýng rộng rãi 

nhþ một loäi men vi sinh tiềm nëng bći nó 

mang nhiều đặc tính có lĉi và khâ nëng Āc chế 

tác nhân gây bệnh ć câ động vêt và thăc vêt. 

B. amyloliquefaciens đþĉc sā dýng làm chçt 

phý gia sinh học bổ sung vào thĀc ën cho gà 

thðt, lĉn con cai sĂa để câi thiện hiệu suçt tëng 

trþćng bći khâ nëng sân xuçt các enzyme 

amylase và protease (Ahmed & cs., 2014; Ji & 

cs., 2013). Trong ngành công nghiệp thăc 

phèm, B. amyloliquefaciens có hoät tính đối 

kháng phổ rộng chống läi các tác nhân gây 

bệnh, bao gồm vi khuèn và các loäi nçm mốc. 

Đặc biệt, B. amyloliquefaciens có khâ nëng 

phân hûy aflatoxin, ochratoxin do các loäi nçm 

mốc sân sinh ra (Chang & cs., 2015; 

Siahmoshteh & cs., 2017). Trong nghiên cĀu 

này, khâ nëng kiểm soát cûa  

B. amyloliquefaciens vĆi S. gallinarum cüng 

đþĉc đánh giá. Kết quâ kiểm tra cho thçy tçt 

câ các chûng B. amyloliquefaciens đều thể hiện 

hoät tính đối kháng mänh S. gallinarum vĆi 

kích thþĆc đþąng kính vòng vô khuèn > 20mm. 
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Bảng 4. Khả năng đối kháng  

của các chủng B. amyloliquefaciens với vi khuẩn S. gallinarum 

Ký hiệu tên chủng Đường kính vòng vô khuẩn (mm) Hoạt tính đối kháng 

BA1 22 Mạnh 

BA2 20 Mạnh 

BA3 21 Mạnh 

BA4 21 Mạnh 

 

Ghi chú: 1: Chủng BA1, 2: Chủng BA2, 3: Chủng BA3, 4: Chủng BA4. 

Hình 3. Kết quả kiểm tra khả năng đối kháng với vi khuẩn S. Gallinarum  

của các chủng B. Amyloliquefaciens 

Trong nghiên cĀu này, các chûng  

B. amyloliquefaciens Āc chế să phát triển  

S. gallinarum thông qua việc sân xuçt các chçt 

kháng khuèn có trong dðch nổi không tế bào 

(CFS), dén đến täo ra vòng vô khuèn xung quanh 

các giếng trên bề mặt thäch. Bacillus spp.  

vĆi các đặc tính probiotics có thể tác động trăc 

tiếp lên vi khuèn gây bệnh và ngën chặn să 

xâm nhiễm đþąng ruột cûa chúng. CĄ chế kháng 

khuèn phổ biến cûa các loài này là sân xuçt các 

peptide và chçt chuyển hóa, bao gồm bacteriocin 

và axit hĂu cĄ cò tác dýng đối kháng vĆi các vi 

sinh vêt gây bệnh (Abriouel & cs. 2011). 

Bacillus ngën chặn să phát triển cûa các loài 

sinh vêt gây bệnh theo nhiều cách khác nhau, 

nhþ giâm độ pH, áp suçt thèm thçu, phân hûy 

protein, Āc chế tổng hĉp thành tế bào hoặc hình 

thành lỗ trên màng tế bào (Baharudin & cs., 

2021; Das & cs., 2014). 

4. KẾT LUẬN 

Các chûng B. amyloliquefaciens phân lêp 

đþĉc đều không gây dung huyết, chðu đþĉc điều 

kiện đþąng tiêu hóa (pH 3,0; muối mêt 0,3%), 

kháng tetracycline và erythromycin, đồng thąi có 

khâ nëng Āc chế S. gallinarum. Kết quâ nghiên 

cĀu cho thçy, 4 chûng B. amyloliquefaciens phân 

lêp đþĉc có tiềm nëng sā dýng để phòng bệnh  

S. gallinarum trên gà. Tuy nhiên, cæn nghiên cĀu 

thêm về đặc tính kháng kháng sinh và đánh giá 

hiệu suçt tëng trþćng trên gà cûa các chûng  

B. amyloliquefaciens phân lêp đþĉc trþĆc khi Āng 

dýng trong sân xuçt chế phèm sinh học. 
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